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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
Tiếng Việt:  Internet vạn vật và ứng dụng
Tiếng Anh: IoT and Applications
Mã số học phần: 4090311
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 45; 		Bài tập: 0; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0;		Đồ án: 0;		Tự học: 90.
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thạc Khánh	0903-09
2. ThS. Cung Quang Khang	0903-08
3. ThS. Nguyễn Tiến Sỹ	0903-18
4. ThS. Tống Ngọc Anh	0903-17
5. ThS. Nguyễn Trường Giang	0903-10

2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không 
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được tổng quan về mô hình mạng internet;
4.1.2. Nắm được giao thức internet
4.1.3. Nắm được các dịch vụ của internet;
4.1.4. Các thông số của mạng gói
4.1.5. Các ứng dụng của internet và web
4.1.6. Địa chỉ IP
4.1.7. Định tuyến và bộ định tuyến
4.1.8. Tên miền
4.1.9. Giao thức liên kết mạng cục bộ
4.1.10. Giao thức điểm - điểm
4.1.11. Mạng Ethernet
4.1.12. Wifi
4.1.13. Tổng quan về mạng di động
4.1.14. IP di động
4.1.15. Chuyển vùng mạng
4.1.16. Truy cập internet di động
4.1.17. Khái niệm về thời gian thực
4.1.18. Chất lượng dịch vụ/thông tin
4.1.19. Đo lường thời gian thực
4.1.20. Tổng quan về IoT
4.1.21. Kiến trúc IoT
4.1.22. Tiềm năng và thách thức của IoT
4.1.23. Mạng cảm biến
4.1.24. Giám sát môi trường
4.1.25. Điều khiển nhà thông minh

4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng đọc các sơ đồ mạch điện tử, điện tử cơ bản trong ô tô;
4.2.2.  Kỹ năng phân tích được các sơ đồ mạch điện tử, điện tử cơ bản trong ô tô;
4.2.3.  Kỹ năng phán đoán nguyên nhân một số sự cố trong hệ thống điện ô tô.
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _GoBack]Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về cấu trúc mạng máy tính nói chung và mạng internet nói riêng. Nội dung chính của học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm về internet vạn vật và những ứng dụng phổ biến trong dân dụng và công nghiệp.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	TỔNG QUAN VỀ INTERNET VÀ IoT
	6
	

	1.1
	Mô hình mạng internet
	
	4.1.1

	1.2
	Giao thức Internet
	
	4.1.2

	1.3
	Các dịch vụ internet
	
	4.1.3

	1.4
	Các thông số hiệu suất của mạng gói
	
	4.1.4

	1.5
	Các ứng dụng của internet và web
	
	4.1.5

	Chương 2
	LỚP MẠNG
	
	

	2.1
	Địa chỉ IP
	
	4.1.6

	2.2
	Định tuyến và bộ định tuyến
	
	4.1.7

	2.3
	Tên miền
	
	4.1.8

	Chương 3
	MẠNG CỤC BỘ (LAN)
	
	

	3.1
	Giao thức liên kết mạng cục bộ
	
	4.1.9

	3.2
	Giao thức điểm - điểm
	
	4.1.10

	3.3
	Mạng Ethernet
	
	4.1.11

	3.4
	Wifi
	
	4.1.12

	Chương 4
	MẠNG DI DỘNG
	
	

	4.1
	Tổng quan về mạng di động
	
	4.1.13

	4.2
	IP di động
	
	4.1.14

	4.3
	Chuyển vùng mạng
	
	4.1.15

	4.4
	Truy cập internet di động
	
	4.1.16

	
	
	
	

	Chương 5
	MẠNG THỜI GIAN THỰC
	
	

	5.1
	Khái niệm về thời gian thực
	
	4.1.17

	5.2
	Chất lượng dịch vụ/thông tin
	
	4.1.18

	5.3
	Đo lường thời gian thực
	
	4.1.19

	
	
	
	

	Chương 6
	INTERNET VẠN VẬT (IoT)
	
	

	6.1
	Tổng quan về IoT
	
	4.1.20

	6.2
	Kiến trúc IoT
	
	4.1.21

	6.3
	Tiềm năng và thách thức của IoT
	
	4.1.22

	Chương 7
	ỨNG DỤNG IoT
	
	

	7.1
	Mạng cảm biến
	
	4.1.23

	7.2
	Giám sát môi trường
	
	4.1.24

	7.3
	Điều khiển nhà thông minh
	
	4.1.25



	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	



7.  Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết;
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	

	3
	Điểm bài tập lớn
	- Hoàn thành bài tập lớn đúng thời hạn
	

	
	
	
	30%

	
	
	
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (hoặc trắc nghiệm);
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết;
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

Giáo trình: 
[1]	Nguyễn Thạc Khánh, Internet vạn vật và ứng dụng, Đại học Mỏ-Địa chất.
Tài liệu tham khảo: 
[2]	Francis daCosta, “Rethinking the Internet of Things: A Scalable Approach to Connecting Everything”, 1st Edition, Apress Publications, 2013
[3] 	Vijay Madisetti and Arshdeep Bahga, “Internet of Things (A Hands-on-Approach)”, 1st Edition, VPT, 2014
[4]	Cuno Pfister, Getting Started with the Internet of Things, O‟Reilly Media, 2011, ISBN: 978-1-4493-9357-1.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1+2+3
	1.1. Mô hình mạng internet
1.2. Giao thức Internet
1.3. Các dịch vụ internet
1.4. Các thông số hiệu suất của mạng gói
1.5. Các ứng dụng của internet và web
	9
	0
	
	+ Đọc phần 1.1 đến 1.5 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	4
	2.1. Địa chỉ IP
2.2. Định tuyến và bộ định tuyến
2.3. Tên miền
	3
	0
	
	+ Đọc chương 2 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	5+6
	3.1. Giao thức liên kết mạng cục bộ
3.2. Giao thức điểm - điểm
3.3. Mạng Ethernet
3.4. Wifi

	6
	0
	
	+ Đọc chương 3 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	7+8
	4.1. Tổng quan về mạng di động
4.2. IP di động
4.3. Chuyển vùng mạng
4.4. Truy cập internet di động

	6
	0
	
	+ Đọc chương 4 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	9+10
	5.1. Khái niệm về thời gian thực
5.2. Chất lượng dịch vụ/thông tin
5.3. Đo lường thời gian thực

	6
	0
	
	+ Đọc chương 5 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	11+12
	6.1. Tổng quan về IoT
6.2. Kiến trúc IoT
6.3. Tiềm năng và thách thức của IoT

	6
	0
	
	+ Đọc chương 6 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	13+14+15
	7.1. Mạng cảm biến
7.2. Giám sát môi trường
7.3. Điều khiển nhà thông minh
	6
	0
	
	+ Đọc chương 7 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	16
	Ôn tập
	3
	0
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